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1. Đặt vấn đề
Thuật toán di truyền là một kỹ thuật lập trình hình 

thành nền tảng của nó từ quá trình tiến hóa sinh học. 
[6] Thuật toán di truyền về cơ bản được sử dụng như 
một chiến lược giải quyết vấn đề nhằm đưa ra giải 
pháp tối ưu. Chúng là cách tốt nhất để giải quyết vấn 
đề mà ít người biết đến. Chúng sẽ hoạt động tốt trong 
bất kỳ không gian tìm kiếm nào vì chúng tạo thành 
một thuật toán rất tổng quát. Điều duy nhất cần biết 
là tình huống cụ thể là giải pháp hoạt động rất tốt và 
thuật toán di truyền sẽ tạo ra giải pháp chất lượng cao. 
Các thuật toán di truyền sử dụng các nguyên tắc chọn 
lọc và tiến hóa để tạo ra một số giải pháp cho một vấn 
đề nhất định.

- Cá nhân-Bất kỳ giải pháp nào có thể
- Dân số-Nhóm tất cả cá nhân
- Tìm kiếm không gian-Tất cả các giải pháp có thể 

cho vấn đề
- Nhiễm sắc thể-Kế hoạch chi tiết cho một cá nhân
Những ứng viên có triển vọng này được giữ lại và 

cho phép nhân giống. Từ chúng có nhiều bản sao được 
tạo ra, nhưng các bản sao không hoàn hảo; những thay 
đổi ngẫu nhiên được đưa ra trong quá trình sao chép. 
Những đứa con kỹ thuật số này sau đó sẽ chuyển sang 
thế hệ tiếp theo, tạo thành một nhóm giải pháp ứng cử 
viên mới và phải trải qua vòng đánh giá mức độ phù 
hợp thứ hai. Những giải pháp ứng cử viên đã trở nên 
tồi tệ hơn hoặc không được cải thiện do những thay 
đổi đối với mã của chúng sẽ lại bị xóa; nhưng một lần 
nữa, hoàn toàn là ngẫu nhiên, các biến thể ngẫu nhiên 
được đưa vào quần thể có thể đã cải thiện một số cá 
thể, khiến họ trở thành những giải pháp tốt hơn, hoàn 
chỉnh hơn hoặc hiệu quả hơn cho vấn đề trước mắt. 
Một lần nữa, những cá thể chiến thắng này lại được 
chọn và sao chép sang thế hệ tiếp theo với những thay 
đổi ngẫu nhiên và quá trình này lặp lại. Kỳ vọng là 
mức độ thích hợp trung bình của dân số sẽ tăng lên 

sau mỗi vòng, và do đó, bằng cách lặp lại quá trình này 
trong hàng trăm hoặc hàng nghìn vòng, có thể tìm ra 
các giải pháp rất tốt cho vấn đề.

[1] Các thuật toán di truyền đã được chứng minh 
là một chiến lược giải quyết vấn đề cực kỳ hiệu quả và 
thành công. Các thuật toán di truyền đã được sử dụng 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm ra giải pháp 
cho những vấn đề khó khăn hơn những vấn đề mà con 
người phải đối mặt. Do đó, các giải pháp họ đưa ra 
thường hiệu quả hơn, tinh tế hơn hoặc phức tạp hơn 
bất kỳ giải pháp nào có thể so sánh được mà một kỹ sư 
con người có thể tạo ra.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Lựa chọn

[2] Có nhiều kỹ thuật khác nhau mà thuật toán di 
truyền có thể sử dụng để chọn lọc các cá thể để sao 
chép sang thế hệ tiếp theo.

Lựa chọn tinh hoa: Những thành viên khỏe mạnh 
nhất của mỗi thế hệ được đảm bảo sẽ được chọn.

- Đặc điểm-Khía cạnh có thể có của một cá nhân
- alen-Các cài đặt có thể có cho một đặc điểm
- Quỹ tích-Vị trí của một gen trên nhiễm sắc thể
- bộ gen-Bộ sưu tập tất cả nhiễm sắc thể cho một 

cá nhân
Đầu vào của GA là một tập hợp các giải pháp tiềm 

năng cho vấn đề đó, được mã hóa theo kiểu nào đó và 
một số liệu gọi làchức năng tập thể dụccho phép mỗi 
ứng viên được đánh giá một cách định lượng.

Những ứng cử viên này có thể là những giải pháp 
đã được biết là có hiệu quả, với mục đích của GA là 
cải thiện chúng, nhưng chúng thường được tạo ra một 
cách ngẫu nhiên.

GA sau đó đánh giá từng ứng viên theo hoạt động 
của chức năng thích hợp; ứng viên có thể lực tốt có 
cơ hội trúng tuyển cao hơn ứng viên có thể lực trung 
bình. Các chức năng khác nhau về cơ bản được sử 
dụng để kiểm tra sức khỏe của bất kỳ cá nhân cụ thể 
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nào. Những cá nhân có thể lực cao này có thể được coi 
là những ứng cử viên đầy triển vọng.

Lựa chọn cân đối về thể chất: Những cá nhân khỏe 
mạnh hơn thì có nhiều khả năng hơn, nhưng không 
chắc chắn, được chọn.

Lựa chọn bánh xe Roulette: Một hình thức lựa 
chọn cân xứng với mức độ thích nghi, trong đó cơ hội 
để một cá thể được chọn tỷ lệ thuận với mức độ thích 
nghi của nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn mức độ thích hợp 
của đối thủ cạnh tranh.

Lựa chọn tỷ lệ: Khi mức độ thích hợp trung bình 
của dân số tăng lên, sức mạnh của áp lực chọn lọc 
cũng tăng lên và chức năng thích nghi trở nên phân 
biệt đối xử hơn. Phương pháp này có thể hữu ích trong 
việc đưa ra sự lựa chọn tốt nhất sau này khi tất cả các 
cá thể đều có độ thích nghi tương đối cao và chỉ những 
khác biệt nhỏ về độ thích nghi mới có thể phân biệt 
được cá thể này với cá thể khác.

Lựa chọn giải đấu: Các nhóm nhỏ gồm các cá thể 
được chọn từ quần thể lớn hơn và các thành viên của 
mỗi nhóm nhỏ cạnh tranh với nhau. Chỉ một cá thể từ 
mỗi nhóm con được chọn để sinh sản.
2.2. Sự giao nhau

Sau khi chọn lọc xong các cá thể, việc tiếp theo 
là tạo ra con cái. [2] Giải pháp phổ biến nhất cho vấn 
đề này là cái gọi là phân tần, và mặc dù có nhiều loại 
phân tần khác nhau, nhưng loại phổ biến nhất là phân 
tần đơn điểm. Trong phép lai điểm đơn, hãy chọn một 
locus mà tại đó bạn trao đổi các alen còn lại từ bố mẹ 
này sang bố mẹ khác. Điều này phức tạp và được hiểu 
rõ nhất bằng trực quan.

Con cái lấy một phần nhiễm sắc thể từ cha và mẹ. 
Điểm mà nhiễm sắc thể bị đứt phụ thuộc vào điểm 
giao nhau được chọn ngẫu nhiên. Phương pháp đặc 
biệt này được gọi là lai điểm đơn vì chỉ tồn tại một 
điểm chéo. Đôi khi chỉ có con 1 hoặc con 2 được tạo 
ra, nhưng đôi khi cả hai con đều được tạo ra và đưa 
vào quần thể mới. Tuy nhiên, sự chéo không phải lúc 
nào cũng xảy ra. Đôi khi, dựa trên xác suất đã đặt, 
không xảy ra sự trao đổi chéo và bố mẹ được sao chép 
trực tiếp sang quần thể mới. Xác suất xảy ra chéo 
thường là 60% đến 70%.
2.3. Đột biến

Sau khi chọn lọc và lai ghép, chúng ta thu được 
quần thể mới đầy đủ các cá thể. Một số được sao chép 
trực tiếp và một số khác được sản xuất bằng phương 

pháp chéo. Để đảm bảo rằng các cá thể không hoàn 
toàn giống nhau, bạn cho phép có một cơ hội đột biến 
nhỏ. Bạn lặp qua tất cả các alen của tất cả các cá thể 
và nếu alen đó được chọn để đột biến, bạn có thể thay 
đổi nó một lượng nhỏ hoặc thay thế bằng một giá trị 
mới.[3] Xác suất đột biến thường là từ 1 đến 2 phần 
mười phần trăm. Một hình ảnh cho đột biến được hiển 
thị dưới đây.

- Không có sự đảm bảo tuyệt đối rằng thuật toán di 
truyền sẽ tìm được mức tối ưu toàn cục. Nó xảy ra rất 
thường xuyên khi quần thể có nhiều đối tượng.

- Trong trường hợp hệ thống hỗ trợ quyết định lâm 
sàng, GA phải đối mặt với sự thiếu minh bạch được sử 
dụng cho các hệ thống hỗ trợ quyết định khiến bác sĩ 
không mong muốn.

Thách thức chính trong việc sử dụng thuật toán di 
truyền là xác định tiêu chí phù hợp. Để sử dụng thuật 
toán di truyền, phải có nhiều thành phần như nhiều 
loại thuốc, triệu chứng, liệu pháp điều trị, v.v. để giải 
quyết một vấn đề.

Trong trường hợp nghiên cứu điều tra khả năng tự 
động hóa lựa chọn tham số cho Thuật toán di truyền 
Giao diện máy tính não (BCI) dựa trên P300 dựa trên 
EEG yêu cầu thời gian thực hiện dài khiến nó không 
thể sử dụng trực tuyến.

Phương pháp GA sau đó đã được thay thế bằng xác 
thực chéo N-fold (NFCV) tốn ít thời gian thực thi hơn 
để tối ưu hóa tổng hợp các tham số trích xuất tính năng 
và tiền xử lý bằng cách sử dụng Phân tích phân biệt 
tuyến tính của Fisher (FLDA).

- GA cũng phải đối mặt với các vấn đề về khả năng 
mở rộng khi trao đổi các khối xây dựng.

- Giống như các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo khác, 
thuật toán di truyền không thể đảm bảo thời gian phản 
hồi tối ưu hóa liên tục. Hơn nữa, sự khác biệt giữa thời 
gian phản hồi tối ưu hóa ngắn nhất và dài nhất còn lớn 
hơn nhiều so với các phương pháp chuyển màu thông 
thường. Thuộc tính thuật toán di truyền đáng tiếc này 
hạn chế việc sử dụng thuật toán di truyền trong các 
ứng dụng thời gian thực.

- Ứng dụng thuật toán di truyền trong các điều 
khiển được thực hiện trong thời gian thực còn hạn 
chế do các giải pháp ngẫu nhiên và hội tụ, nói cách 
khác, điều này có nghĩa là toàn bộ quần thể đang 
được cải thiện, nhưng điều này không thể nói đối với 
một cá nhân trong quần thể này. Vì vậy, sẽ không hợp 
lý khi sử dụng các thuật toán di truyền để điều khiển 
trực tuyến trong các hệ thống thực mà không thử 
nghiệm chúng trước trên mô hình mô phỏng.

(Xen tiếp trang 155)
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Bảng 2.4 cho thấy: Lý do chủ yếu dẫn đến việc SV 
không tham gia tập luyện ngoại khoá trong số 1065 
SV theo thứ tự là: Không có đủ điều kiện sân bãi dụng 
cụ (253/1065, chiếm 23,76%), không có GV hướng 
dẫn (462/1065, chiếm 43,38%), hoạt động TTNK của 
trường chưa phát triển (150/1065, chiếm 14,08%). 
Ngoài ra còn một số lý khác chiếm tỷ lệ thấp hơn như: 
Chưa có CLB TT cho SV (7,04%). Nội dung môn học 
khác chi phối quá nhiều thời gian (4,32%). Không có 
môn TT nào phù hợp (3,76%), Công tác tuyên truyền 
động viên chưa được chú trọng (3,66%).
3. Kết luận

Qua đánh giá thực trạng hoạt động TTNK của SV 
Yrường ĐH Kinh tế và QTKD, nghiên cứu đã chỉ ra 
được một số vấn đề như sau: 

 SV tham gia tập luyện TTNK thường xuyên rất 
ít; trong đó số hoàn toàn không tập chiếm 30.4%. 
Động cơ chính của SV khi tham gia tập luyện ngoại 
khoá được xác định chủ yếu là do nhận thấy tác dụng 
của tập luyện TDTT chiếm 37,98% và ham thích 

chiếm 35,35%. Trong các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt 
động TTNK của SV thì yếu tố không có GV hướng 
dẫn chiếm tỉ lệ 43,38%.

Vấn đề ngoại khóa của SV sau khi không học 
môn GDTC sẽ khó có thể kiểm soát do SV không 
ràng buộc các điểm học. Vì vậy phải có những giải 
pháp thích hợp giúp SV hiểu vai trò của rèn luyện 
TDTT để tự giác tham gia luyện tập, từ đó sẽ tạo ra 
những sân chơi bổ ích cho SV. 
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Đột biến khá đơn giản. Chúng tôi chỉ thay đổi các 
alen đã chọn dựa trên những gì bạn cảm thấy cần thiết 
và tiếp tục. Tuy nhiên, đột biến là rất quan trọng để 
đảm bảo sự đa dạng di truyền trong quần thể.
3. Kết luận

Trên cơ sở khảo sát, có nhiều phòng thí nghiệm 
khác nhau về cơ bản tập trung vào nghiên cứu được 
thực hiện trên Thuật toán di truyền

Phòng thí nghiệm thuật toán di truyền Kanpur
(KanGAL) là một phòng thí nghiệm nghiên cứu 

tại Viện Ấn Độ
Technology Kanpur chuyên theo đuổi nghiên cứu 

và hợp tác công nghiệp trong các lĩnh vực thuật toán di 
truyền, bộ điều khiển logic mờ, tin sinh học và mạng 
lưới thần kinh. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng vào 
các vấn đề kỹ thuật là trọng tâm chính của KanGAL.

KanGAL được thành lập vào năm 1997. Kể từ đó 
phòng thí nghiệm đã sản xuất một số luận án tiến sĩ 
và luận văn thạc sĩ liên quan đến thuật toán di truyền, 
bộ điều khiển logic mờ và mạng lưới thần kinh. Một 
số sinh viên đại học cũng đã được đào tạo về các lĩnh 
vực này. Bên cạnh nghiên cứu cơ bản, KanGAL còn 
tích cực hợp tác với các ngành công nghiệp và đặc biệt 
quan tâm đến việc sử dụng các kỹ thuật tính toán mềm 
để giải quyết các vấn đề công nghiệp.
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